TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
LỊCH THI ĐẤU HKPĐ CẤP TRƯỜNG MÔN BÓNG ĐÁ
	Khối
	Trận
	Lớp
	Thời gian
	Ngày thi đấu
	Trọng tài

	

	Khối 6
	1
	6A1 – 6A3
	7h30 – 8h15
	07/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	6A2 – 6A4
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	T2 – 6A5
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T1 – T3
	10h5 – 10h45
	
	

	

	Khối 7
	1
	7A1 – 7A4
	7h30 – 8h15
	09/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	7A3 – 7A2
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	T1 – 7A5
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T2 – T3
	10h5 – 10h45
	
	

	CHUNG KẾT

	Khối 7,6
	1
	Nhất k6- Nhì k7
	15h30 – 16h00
	13/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	Nhất k7 – Nhì k6
	16h00 – 16h30
	
	

	
	3
	Nhất 1 – Nhất 2
	16h30 – 17h00
	
	



	Khối 8
	1
	8A1 – 8A3
	7h30 – 8h15
	06/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	8A2 – 8A4
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	T2 – 8A5
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T1 – T3
	10h5 – 10h45
	
	

	

	Khối 9
	1
	9A1 – 9A4
	7h30 – 8h15
	08/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	9A3 – 9A2
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	T2 – 9A5
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T1 – T3
	10h5 – 10h45
	
	

	CHUNG KẾT

	Khối 8,9
	1
	Nhất k8- Nhì k9
	15h30 – 16h00
	15/11/2017
	Lịch, Hường

	
	2
	Nhất k9 – Nhì k8
	16h00 – 16h30
	
	

	
	3
	Nhất 1 – Nhất 2
	16h30 – 17h00
	
	






TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
LỊCH THI ĐẤU HKPĐ CẤP TRƯỜNG MÔN BÓNG RỔ
	Khối
	Trận
	Lớp
	Thời gian
	Ngày thi đấu
	Trọng tài

	

	Khối 8
	1
	8A1 – 8A3
	7h30 – 8h15
	06/11/2017
	Hồng, Hường

	
	2
	8A2 – 8A4
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	T2 – 8A5
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T1 – T3
	10h5 – 10h45
	
	



	Khối 9
	1
	9A1 – 9A4
	7h30 – 8h15
	09/11/2017
	Hồng, Hường

	
	2
	9A3 – 9A5
	8h20 – 9h5
	
	

	
	3
	[bookmark: _GoBack]T2 – 9A2
	9h10 – 10h5
	
	

	
	4
	T1 – T3
	10h5 – 10h45
	
	

	CHUNG KẾT

	Khối 8,9
	1
	Nhất k8- Nhì k9
	15h30 – 16h00
	15/11/2017
	Hồng, Hường

	
	2
	Nhất k9 – Nhì k8
	16h00 – 16h30
	
	

	
	3
	Nhất 1 – Nhất 2
	16h30 – 17h00
	
	




